
 

 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 1260/QĐ-SYT Đồng Tháp, ngày 10 tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đợt 32.2023 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 32.2023 

cho 9 (chín) cá nhân có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.    

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế (b/c); 

- Trang Website SYT; 

- Lưu VT. NVY/qhtho. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm  



 

 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH                                                                              

Đợt 32.2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1260/QĐ-SYT ngày 10/10/2023  

TT Họ và tên Năm sinh Số CMND 

/CCCD 

Cấp ngày Nơi cấp Địa chỉ cư trú Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt 

động 

Số 

CCHN 

Lý do cấp 

lại 

1 Trương Huỳnh 

Như 

  

 

24/10/2001 087301004813 25/12/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội  

Số 30, đường 

Trần Bình 

Trọng, khóm 3, 

phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

08944 

 

Điều chỉnh 

thông tin 

trong chứng 

chỉ hành 

nghề 

2 Nguyễn Thị Huỳnh 

Mai 

  

 

01/01/1981 

 

087181017938 21/9/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Khóm Mỹ Tây, 

thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Hộ sinh 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

001176 

 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 



 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CMND 

/CCCD 

Cấp ngày Nơi cấp Địa chỉ cư trú Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt 

động 

Số 

CCHN 

Lý do cấp 

lại 

3 Nguyễn Thị Liễu 

  

 

20/08/1984 

 

087184018706 09/8/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp Bình Hòa, 

xã Mỹ Hội, 

huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Hộ sinh 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

001228 

 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

4 Lê Thị Kỉa 

  

 

10/10/1993 

 

087193003902 19/11/2022 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp K8, xã Phú 

Đức, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

004601 Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 



 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CMND 

/CCCD 

Cấp ngày Nơi cấp Địa chỉ cư trú Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt 

động 

Số 

CCHN 

Lý do cấp 

lại 

5 Lê Trần Tuyết 

  

 

01/7/1977 

 

087177005004 22/8/2022 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp Mỹ Đông 

Nhì, xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Hộ sinh 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

001197 

 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

6 Dương Thị Bé 

Chính 

  

 

19/09/1990 

 

087190020365 09/8/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp Long Định, 

xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Y sỹ  Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

y sỹ. 

0004272 

 

Cấp lại do 

cá nhân bị 

mất Chứng 

chỉ hành 

nghề 



 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CMND 

/CCCD 

Cấp ngày Nơi cấp Địa chỉ cư trú Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt 

động 

Số 

CCHN 

Lý do cấp 

lại 

7 Phạm Thanh Thủy 

  

 

03/12/1990 

 

087190022220 06/11/2022 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp 2, xã Tân 

Kiều, huyện 

Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp 

Hộ sinh 

viên 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y 

5717 

 

Cấp lại do 

cá nhân bị 

mất Chứng 

chỉ hành 

nghề 

8 Trần Thị Quí 

  

 

30/04/1984 

 

087184023488 25/10/2022 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp Bình An, xã 

Bình Thành, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

chuyên 

ngành 

Nha khoa 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

0002003 

 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 



 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CMND 

/CCCD 

Cấp ngày Nơi cấp Địa chỉ cư trú Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt 

động 

Số 

CCHN 

Lý do cấp 

lại 

9 Nguyễn Ngọc Thì 

 

25/9/2023 087183023155 31/8/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp Bình Nhứt, 

xã Nhị Mỹ, 

huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Hộ sinh 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

6245 Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 
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